DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu rõ công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.  

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng dùng câu chính xác. 

3. Thái độ: HS có ý thức rèn luyện vốn ngữ pháp và vận dụng vào việc nói, viết.


4. Hình thành năng lực: HS có năng lực dùng dấu câu chính xác.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Soạn GA, bảng phụ; hướng dẫn HS chuẩn bị bài.

    - HS: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn của GV.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HS:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY –TRÒ
	NỘI DUNG

	*Hoạt động 1: Dẫn dắt vào bài (1’):

Mục tiêu:  Tạo tâm thế học tập, giúp HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới.


	Bài trước các em đã được học các mối quan hệ giữa các vế câu ghép. Bài học này các em sẽ được tìm hiểu công dụng của các dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

	*Hoạt động 2: Hình thành kiến thức cho HS:

     Mục tiêu: HS nắm được đặc điểm, công dụng của dấu ngặc đơn và dấu hai chấm.

    *HD TH công dụng của dấu ngoặc đơn (15’):
- HS đọc BT. Thảo luận nhóm: Tìm công dụng của dấu ngoặc đơn trong các VD em vừa đọc.

- Đại diện nhóm trình bày, GV nhận xét, sửa chữa và cho ghi.

? Nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa cơ bản của câu có thay đổi không? Vì sao?

 ? Vậy em kết luận NTN về công dụng của dấu ngoặc đơn?

- HS đọc ghi nhớ; GV chốt ý chính và cho HS làm BT 1 luyện tập để củng cố phần này.

   1. BT 1: a. Đánh dấu phần giải thích; b. Đánh dấu phần thuyết minh; c. Đánh dấu phần bổ sung thêm.

   *HD TH công dụng của dấu hai chấm (14’):
- HS đọc VD a, b, c 

? Thảo luận nhóm: Tìm công dụng của dấu hai chấm trong các VD em vừa đọc.

? Hãy tìm thêm một số VD trong các VB đã học có dùng dấu hai chấm và chỉ ra công dụng của nó.

? Qua các VD trên, em kết luận NTN?
	I. Dấu ngoặc đơn:

   1. Xét các đoạn trích a, b, c – SGK: 
      Dấu ngoặc đơn dùng để: 

- Đánh dấu phần chú thích trong câu. – VD a

- Đánh dấu phần thuyết minh trong câu. – VD b

- Đánh dấu phần bổ sung thêm  trong câu. – VD c

b. Nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa cơ bản của câu không thay đổi.

    2. Kết luận: (Ghi nhớ - SGK – Trang 134).

II. Dấu hai chấm:

   1. Xét các VD a, b, c – SGK: Dấu hai chấm dùng để:

- Đánh dấu lời đối thoại trực tiếp.

- Đánh dấu báo trước lời dẫn trực tiếp.

- Đánh dấu phần giải thích, thuyết minh cho phần trước đó. 

   2. Kết luận: (Ghi nhớ – SGK/ 135).



	*Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập (15’):

      Mục tiêu: HS vận dụng được lí thuyết vừa học để làm BT có chất lượng.

- HS làm BT rồi trình bày; 

- HS khác nhận xét; GV nhận xét, chốt ý. 

BT 3: Bỏ dấu hai chấm được nhưng phần sau dấu hai chấm không được nhấn mạnh.

BT 4: - Có thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn được nhưng phần trong dấu ngoặc đơn trở thành phần kèm thêm chứ không thuộc phần nghĩa cơ bản như khi phần này đặt sau dấu hai chấm.

 - Nếu viết lại “Phong Nha gồm: Động khô và Động nước” không thể thay dấu hai chấm bằng bằng dấu ngoặc đơn vì trong câu này vế “Động khô và Động nước” không thể coi là  phần chú thích.
	III. Luyện tập:

    BT 2:

a. Đánh dấu báo trước phần giải thích cho ý: họ thách nặng quá. 

b. Đánh dấu phần đối thoại giữa Dế Choắt với Dế Mèn và phần thuyết minh nội dung Dế Choắt nói với Dế Mèn.

c. Đánh dấu báo trước phân thuyết minh cho ý “đủ màu”.




